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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Phú Thọ, ngày 03 tháng 6 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu thết kế, chế tạo thiết bị phân loại nguyên liệu chè hái máy cho chế biến chè xanh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ;
Căn cứ Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt "Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ kế hoạch năm 2016" và cơ chế điều hành thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016; 

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 26/TTr-KHCN ngày 27 tháng 5 năm 2016, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh với các nội dung sau:

1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị phân loại nguyên liệu chè hái máy cho chế biến chè xanh.
- Mã số đề tài: 18/ĐT-KHCN.PT/2016
  - Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.
  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Cao Ngọc Phú - Cán bộ, Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.
2. Mục tiêu đề tài

- Thiết kế, chế tạo thiết bị phân loại nguyên liệu chè hái máy công suất 0,8-1,0 tấn/h, phân loại được 80-90% nguyên liệu cùng loại.

- Xây dựng quy trình phân loại nguyên liệu chè hái máy (80-90% nguyên liệu cùng loại).
- Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chè xanh chất lượng từ nguyên liệu được phân loại, nâng cao được hiệu quả sản xuất và tăng giá trị sản phẩm chè xanh 15-20%.
3. Nội dung triển khai thực hiện
3. 1. Khảo sát, đánh giá hiện trạng tình hình thu hái chè bằng máy tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 
- Khảo sát tình hình thu hái chè bằng máy tại các huyện: Thanh Ba, Thanh Sơn, thị xã Phú Thọ.

+ Số hộ khảo sát: 75 hộ (Thanh Sơn: 30, Thanh Ba: 20, TX Phú Thọ; 25)

+ Số đợt khảo sát: 01 đợt, 01 ngày với mỗi điểm.

- Xác định đặc tính cơ lý, thành phần cơ giới nguyên liệu chè hái máy của một số giống chè phổ biến cho chế biến chè xanh (LDP1, LDP2, PH1, PH11).

           - Lựa chọn tiêu chuẩn nguyên liệu phù hợp cho chế biến chè xanh chất lượng (búp 1 tôm 1 lá; búp 1 tôm 2,3 lá non).

3. 2. Thiết kế thiết bị phân loại nguyên liệu chè hái máy công suất 0,8 – 1 tấn/h, phân loại được 80-90% nguyên liệu cùng loại. 

          - Tính toán thiết kế sàng rung (kích thước sàng, kích thước lỗ sàng, góc nghiêng của sàng, tần số rung, công suất động cơ)


+ Tính toán thiết kế sàng rung hai lớp để phân loại sơ bộ nguyên liệu.


+ Tính toán thiết kế sàng rung trong buồng phân ly để phân loại các nguyên liệu có chất lượng: 1 tôm 1 lá, 1 tôm 2,3 lá non.


- Tính toán lựa chọn băng tải cấp liệu vào buồng phân ly (kích thước băng tải, tốc độ băng tải, góc nghiêng,...)


- Tính toán, lựa chọn hệ thống điều khiển vô cấp điều khiển độ văng của nguyên liệu trong buồng phân ly.


- Tính toán thiết kế buồng phân li (kích thước, kiểu dáng buồng; vị trí, công suất các quạt hút, quạt đẩy,...)


- Tính toán thiết kế hệ thống điều khiển thiết bị.

- Tính toán thiết kế khung, kiểu dáng cho thiết bị.

          3.3. Chế tạo, lắp đặt, hiệu chỉnh và vận hành thử nghiệm thiết bị phân loại nguyên liệu chè hái máy
          - Chế tạo thiết bị (chế tạo buồng phân ly, chế tạo hệ thống cấp liệu và thu liệu, chế tạo khung máy, hệ thống giá quạt hút và quạt đẩy,...)

          - Lắp đặt, tích hợp hệ thống thiết bị thiết bị phân loại chè hái máy (lắp đặt hệ thống sàng rung, lắp đặt các quạt hút, quạt đẩy, lắp đặt hệ thống băng tải, lắp đặt hệ thống điện, tủ điều khiển thiết bị...)

          - Hiệu chỉnh, vận hành thử nghiệm và hoàn thiện thiết bị.

          - Đánh giá khả năng làm việc của thiết bị.

          3.4. Xây dựng quy trình phân loại nguyên liệu chè hái máy (80-90% nguyên liệu cùng loại); quy trình vận hành, bảo dưỡng thiết bị.

- Xây dựng quy trình phân loại nguyên liệu chè hái máy (80-90% nguyên liệu cùng loại)
- Xây dựng quy trình vận hành bảo, dưỡng thiết bị.

          3.5. Hoàn thiện quy trình công nghệ chế biến chè chất lượng từ nguyên liệu phân loại được.
          - Xây dựng quy trình công nghệ chế biến chè xanh chất lượng từ nguyên liệu phân loại được.
          - Phân tích sinh hóa, đánh giá cảm quan sản phẩm.
- Đánh giá hiệu quả kinh tế của thiết bị.
4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp điều tra khảo sát;

- Phương pháp phân tích;

- Phương pháp tổng hợp;

- Phương pháp kế thừa;

- Phương pháp tính toán thiết kế;

- Phương pháp chuyên gia.

5. Phạm vi, quy mô và địa bàn thực hiện
- Điều tra khảo sát tại các huyện: Thanh Ba, Thanh Sơn và thị xã Phú Thọ.

- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tại Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc và doanh nghiệp tư nhân Tráng Thùy.

- Lắp đặt, vận hành thử nghiệm tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Bình Hương (Thanh Ba, Phú Thọ).
6. Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2018).

7. Sản phẩm của đề tài
- Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo chuyên đề.

- Thiết bị phân loại nguyên liệu chè hái máy công suất 0,8 - 1 tấn/giờ (phân loại được 80 - 90% nguyên liệu đồng chủng loại).

- Hồ sơ thiết kế hệ thống thiết bị.

- Quy trình phân loại nguyên liệu chè hái máy (80-90% nguyên liệu cùng loại).

- Quy trình vận hành, bảo dưỡng thiết bị.

- Quy trình chế biến chè xanh chất lượng từ nguyên liệu phân loại được. 

8. Kinh phí thực hiện
8.1. Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 472.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi hai triệu đồng), trong đó:

  - Nguồn vốn từ sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng)
 - Nguồn vốn đối ứng của đơn vị: 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng).
8.2. Phân kỳ đầu tư nguồn vốn sự nghiệp KHCN tỉnh
- Năm 2016: 98.500.000 đồng (Chín mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng).

- Năm 2017: 270.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi triệu đồng).

- Năm 2018: 81.500.000 đồng (Tám mươi mốt triệu năm trăm ngàn đồng).

 8.3. Phương thức khoán chi: Khoán chi từng phần, cụ thể nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh:
- Kinh phí khoán: 238.500.000 đồng (Hai trăm ba mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng).

- Kinh phí không khoán: 211.500.000 đồng (Hai trăm mười một triệu năm trăm ngàn đồng).
   Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Sở Tài Chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, cơ quan Chủ trì, Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm tổ chức triển khai đề tài theo quy định tại Quyết định 11/2015/QĐ-UB ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Sở Tài Chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ; Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm đề tài và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT (Ô San);
- CVP, PCVP (Ô. Anh);
- Cổng GTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX5 (24b).
	KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San 
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